
STT Mã TTS Họ tên Ngày sinh Số Thẻ CCCD Tỉnh/thành phố

1 V148-016 Võ Hoàng Huỳnh 14/06/1995 092095002738 Cần Thơ

2 V148-018 Phan Hữu Khang 30/12/2005 030205013248 Hải Dương

3 V142-025 Nguyễn Thanh Vũ 13/08/1995 0352258337 An Giang

4 V148-012 Lương Viết Hiệp 25/09/2005 019205000182 Thái Nguyên

5 V148-017 Ngô Duy Khải 10/12/2003 019203008189 Thái Nguyên

6 V148-002 Lương Hoàng Ánh 29/03/2004 008204004177 Tuyên Quang

7 V148-008 Nguyễn Minh Diệu 25/12/1996 034096013878 Thái Bình

8 V148-009 Trần Văn Đức 21/09/2005 030205013309 Hải Dương

9 V148-019 Từ Sỹ Khánh Nguyên 25/09/1997 056097007704 Khánh Hòa

10 V148-027 Hồ Ngọc Thắng 23/02/2000 046200000141 Thừa Thiên Huế

11 V145-008 Nguyễn Thị La 15/03/1994 027194010385 Bắc Ninh

12 V149-015 Nguyễn Thị Mai 16/12/1999 042199005853 Hà Tĩnh

13 V149-016 Nguyễn Thị Ngân 22/06/2000 027300003052 Bắc Ninh

14 V149-024 Đặng Thị Thu Trang 07/12/1997 044197005486 Quảng Bình

15 V149-025 Lê Thanh Trúc 26/08/2004 038304024332 Thanh Hóa
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16 V147-004 Giang Minh Cường 17/02/1999 030099003046 Hải Dương

17 V147-006 Văn Bá Dũng 10/05/2001 0187010974 Nghệ An

18 V148-026 Nguyễn Văn Tài 24/08/1996 040096023446 Nghệ An

19 V148-006 Trần Đình Tiến Đạt 29/09/2005 030205004832 Hải Dương

20 V148-007 Hoàng Quốc Điềm 06/03/2005 020205004389 Lạng Sơn

21 V147-020 La Công Quỳnh 09/11/1996 019096009342 Thái Nguyên

22 V148-004 Phan Tài Cân 30/06/1999 03609907524 Nam Định

23 V148-011 Phùng Bá Dũng 13/09/2002 03202014666 Thanh Hóa


